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1 1213360095 Nguyễn Hữu Quốc An 27/12/2006 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

2 1213360127 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 Kiên Giang Nhóm 1 8h00 Đạt

3 1223240037 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/09/1995 Tây Ninh Nhóm 1 8h00 Đạt

4 1223360062 Nguyễn Lâm Gia Bảo 07/11/2007 Bình Dương Nhóm 1 8h00 Đạt

5 54212330005 Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/1996 Thanh Hóa Nhóm 1 8h00 Đạt

6 1223360151 Đỗ Anh Hào 23/04/2007 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

7 54212320017 Lư Thị Hiền 17/10/1974 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

8 1213360097 Nguyễn Thái Phương Khanh 25/10/2006 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

9 3223240030 Nguyễn Thuỳ Linh 25/12/1996 Tây Ninh Nhóm 1 8h00 Đạt

10 1213360089 Nguyễn Yến My 30/03/2006 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

11 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

12 54212320042 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2005 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

13 1223240006 Trần Hồ Mỹ Ngọc 01/01/2003 Long An Nhóm 1 8h00 Đạt

14 54212320018 Dương Công Nguyên 25/05/1997 Lâm Đồng Nhóm 1 8h00 Đạt

15 1213360030 Dương Yến Nhi 14/10/2006 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

16 1223360023 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

Hội đồng thi, kiểm tra (nếu có): 176 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Huế

Họ và tên người học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC ITD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC KÌ THI NGÀY 22/09/2024
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17 1213360096 Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2006 Bình Dương Nhóm 1 8h00 Đạt

18 1213360081 Đặng Khánh Như 27/8/2006 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

19 1223360063 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

20 54212320046 Châu Văn Tính 27/08/1995 Long An Nhóm 1 8h00 Đạt

21 1223360138 Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

22 54212320047 Lê Hồng Thắm 12/12/2003 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

23 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

24 54212320008 Nguyễn Thị Bích Trâm 14/08/2004 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

25 1223360145 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2007 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

26 54212330007 Vũ Đình Trung 18/02/1985 Nghệ An Nhóm 1 8h00 Đạt

27 1223360225 Nguyễn Kim Yến 04/12/2007 Tp.Hcm Nhóm 1 8h00 Đạt

28 2223240100 Nguyễn Hoàng Dung 24/02/2000 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

29 2223360030 Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

30 2223360035 Lê Quang Duyên 03/08/1993 Bình Định Nhóm 2 13h30 Đạt

31 2223360109 Nguyễn Hồ Linh Đan 12/03/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

32 2223180022 Huỳnh Thiện Minh Đức 26/03/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nhóm 2 13h30 Đạt

33 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

34 2223360122 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 05/09/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

35 2223240276 Lê Trọng Hổ 10/03/1987 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

36 2223360138 Mai Quốc Huy 04/01/2003 Lâm Đồng Nhóm 2 13h30 Đạt
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37 54222430013 Đặng Nguyễn My My 26/06/1992 Đồng Nai Nhóm 2 13h30 Đạt

38 2203360066 Trần Thị Mỹ Ngân 10/12/2004 Kiên Giang Nhóm 2 13h30 Đạt

39 2223360226 Nguyễn Ngọc Hà Phương 16/06/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

40 2223360366 Phan Văn Tài 27/07/2007 Thanh Hóa Nhóm 2 13h30 Đạt

41 2223360018 Đỗ Phú Thành Tài 03/06/2006 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

42 2223360158 Nguyễn Tiến 24/02/2007 Bạc Liêu Nhóm 2 13h30 Đạt

43 2223360358 Trần Trí Toàn 10/12/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

44 2223360419 Trần Minh Thái 30/08/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

45 2223360520 Trần Phương Thanh 05/05/2007 Bình Phước Nhóm 2 13h30 Đạt

46 2223360011 Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005 Đắk Lắk Nhóm 2 13h30 Đạt

47 2223360365 Nguyễn Thị Gia Thy 02/12/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

48 2223360250 Lê Ngọc Y Trang 21/12/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

49 54222320139 Trần Trí Trọng 24/12/2000 Thanh Hóa Nhóm 2 13h30 Đạt

50 2223360214 Lê Ngọc Khả Vân 28/07/2007 Tp.Hcm Nhóm 2 13h30 Đạt

51 54222330065 Nguyễn Thị Yến 18/06/1996 Hải Dương Nhóm 2 13h30 Đạt

52 54222320132 Trần Linh An 26/01/2001 Thái Bình Nhóm 3 13h30 Đạt

53 2213360301 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 Tp.Hcm Nhóm 3 13h30 Đạt

54 54222320117 Tống Thị Ngọc Ánh 21/07/1994 Đăk Lắk Nhóm 3 13h30 Đạt

55 54222320046 Nguyễn Thế Chiến 28/02/1993 Quảng Ngãi Nhóm 3 13h30 Đạt

56 2193360029 Mai Đình Duy 06/10/2000 Tp.Hcm Nhóm 3 13h30 Đạt
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57 2193240010 Huỳnh Tuấn Đạt 03/12/1993 Hà Nam Nhóm 3 13h30 Đạt

58 2213360294 Trần Phan Thế Hiển 11/10/2006 Quảng Nam Nhóm 3 13h30 Đạt

59 2213360287 Trần Ngô Quốc Khánh 30/8/2006 Quảng Nam Nhóm 3 13h30 Đạt

60 2213360313 Trần Văn Minh 01/6/2004 Sóc Trăng Nhóm 3 13h30 Đạt

61 54222320031 Trần Thị Trúc My 13/11/1999 Sóc Trăng Nhóm 3 13h30 Đạt

62 54222320077 Lưu Thái Ngọc 02/09/1989 Đắk Lắk Nhóm 3 13h30 Đạt

63 54222320025 Lê Huỳnh Ngọc 24/07/2001 Long An Nhóm 3 13h30 Đạt

64 54222320096 Trần Thị Minh Phương 27/08/1999 Hà Nội Nhóm 3 13h30 Đạt

65 2223240054 Võ Thị Kim Phượng 11/10/1991 Tp.Hcm Nhóm 3 13h30 Đạt

66 54222320120 Nguyễn Trần Nữ Thủy Tiên 01/01/2002 Đắk Nông Nhóm 3 13h30 Đạt

67 2203360291 Nguyễn Thị Bích Tuyền 19/11/2000 An Giang Nhóm 3 13h30 Đạt

68 54222330049 Chung Hữu Thuận 04/02/2000 Tp.Hcm Nhóm 3 13h30 Đạt

69 2193360250 Nguyễn Thị Thúy 01/01/1987 Thái Bình Nhóm 3 13h30 Đạt

70 54222320052 Đào Thị Tú Uyên 16/11/2003 Tp.Hcm Nhóm 3 13h30 Đạt

71 2193240245 Nguyễn Trọng Vinh 20/10/2000 Ninh Thuận Nhóm 3 13h30 Đạt

72 Trần Thị Tâm Như 19/03/2004 Sóc Trăng Nhóm 3 13h30 Đạt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO


